
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN ĐỢT 3 NĂM 2026
Cơ sở 2 (Gò Vấp): Số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM

(HSSV  vui lòng tham  gia đúng nhóm ôn, nhóm thi theo danh sách)

STT Cơ sở MSSV
Mã lớp 

chuyên ngành Ngành học Họ và tên Họ Tên Ngày sinh Nhóm thi Phòng thi Thứ thi Ngày thi Giờ thi Giáo viên

60
Online-google 

meet 54212410111 01DS17C1 Dược Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 18/11/2009 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

61
Online-google 

meet 54232520023 02DN18E1
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Lê Nam Thái Lê Nam Thái 01/01/1993 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

62
Online-google 

meet 54232520029 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Trần Vũ Công Nguyên Trần Vũ Công Nguyên 14/10/2003 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

63
Online-google 

meet 54232530002 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thủy Tiên Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/12/1996 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

64
Online-google 

meet 54232520035 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Phan Lâm Hùng Phụng Phan Lâm Hùng Phụng 26/04/2005 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

65
Online-google 

meet 54232520042 02DN18E1
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/12/2005 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

66
Online-google 

meet 54232520040 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Lê Ánh Dương Đỗ Lê Ánh Dương 24/11/2007 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

67
Online-google 

meet 54232520045 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Võ Thanh Trà Vy Võ Thanh Trà Vy 28/02/2007 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

68
Online-google 

meet 54232520049 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Kiều Thị Yến Trang Kiều Thị Yến Trang 04/03/1992 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

69
Online-google 

meet 
54232520030 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Phan Đặng Minh Anh Phan Đặng Minh Anh 30/07/2007 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

70
Online-google 

meet 
54232520033 02DN18E1

Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Nguyễn Thị Kim Lan Nguyễn Thị Kim Lan 03/03/2005 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

71 Online-google 
meet 

54222410008 02DN17E1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Phạm Hoài Thịnh Phạm Hoài Thịnh 21/01/1996 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

72 Online-google 
meet 

54232520046 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Hương Thảo Võ Thị Hương Thảo 20/07/1991 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

73 Online-google 
meet 

54212510060 01DS18C1 Dược Phạm Lê Khánh Hân Phạm Lê Khánh Hân 21/02/2007 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

74 Online-google 
meet 

54232520016 02DN18E1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Ngô Thị Mộng Kha Ngô Thị Mộng Kha 06/04/1993 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

75 Online-google 
meet 

54232520015 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Dương Nguyễn Hoàng Dương 10/03/1996 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

76 Online-google 
meet 

54232520044 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hồng Thuỷ Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 25/06/1998 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

77 Online-google 
meet 

54212510046 01DS18C1 Dược Hồ Chí Thanh Hồ Chí Thanh 11/08/2009 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

78 Online-google 
meet 

54232520004 02DN18E1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Lê Thành Long Lê Thành Long 13/07/1988 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

79 Online-google 
meet 

54232430001 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Xuân Yến Võ Thị Xuân Yến 30/08/1998 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

80 Online-google 
meet 

54232320036 02KT16E1 Kế toán doanh nghiệp Phan Văn Tiến Phan Văn Tiến 23/01/1997 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

81
Online-google 

meet 54212510005 01DS18C1 Dược Quách Thị Thủy Quách Thị Thủy 03/04/1984 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương



82 Online-google 
meet 

54212410004 01DS17C1 Dược Nguyễn Trà My Nguyễn Trà My 24/10/2009 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

83 Online-google 
meet 

54232420002 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp NGUYỄN NGỌC THỦY NGUYỄN NGỌC THỦY 27/07/1975 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

84 Online-google 
meet 

54232320012 02DN16E1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Nguyễn Thị Thu Hồng Nguyễn Thị Thu Hồng 05/01/1999 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

85 Online-google 
meet 

54232420028 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Trịnh Phương Linh Trịnh Phương Linh 04/01/1988 1 Online Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

Lưu ý: Lớp ôn và thi Online chỉ dành riêng cho cơ sở 1 và lớp online, các bạn xem danh sách tham gia đúng nhóm ôn và thi. 


